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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
130 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 1y x    B. 2 2 3y x x    C. 2 1y x   D. 2 2 3y x x     

Câu 2. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A.  . B. \{0;3} . C. (0;3) . D. \{0; 3} . 

Câu 3. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 6  C. 3  D. 3  

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (-5; -6) B. (2; 4) C. (5; 6) D. (5; 10) 

Câu 5. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B.  6;  . C. (4; ) . D. [ 6; )  . 

Câu 6. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. ( 5;3).u  


 B. (1;13).u 


 C. (5;14).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 8. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45BA CA  
 

. C.  , 45CA BC  
 

. D.  , 45BA CB  
 

. 

Câu 9. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 10. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 
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 A. 15 . B. 
120

17
. C. 17 . D. 

17

120
. 

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  3;2G  . B. 
9

3;
2

G
  
 

. C.  2;3G  . D.  6;9G  . 

Câu 12. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 1f  . B. (1) 2f  . C. (1) 0f  . D. (1) 5f  . 

Câu 13. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 2.  B. 3.  C. 1.  D. 0.  

Câu 14. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 

Câu 15. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10  C. 10 3  D. 10 3  

Câu 16. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 17. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 5x   C. 5x    D. 6x    

Câu 18. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 1 B. 3 C. 0.  D. 2 

Câu 19. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  1;0  C.  2; 3  . D.  3;5 . 

Câu 20. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   0X . D.   1X . 

Câu 21. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  3;6 . C.  2;7 . D.  4;5;6 . 

Câu 22. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 0  C. 1  D. 29  

Câu 23. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 
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 A. 
28

3
 . B. 

7

3
. C. 

14

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 24. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. [5; )D   . B. (5; )D   . C. \{5}D   . D. ( ;5)D   . 

Câu 25. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

Câu 26. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – – 2y x . B.  – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 27. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
4 2

   
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 28. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 4x  . B. 2x  . C. 2x   . D. 4x   . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 



Trang 4/3 - Mã đề 130 



Trang 1/3 - Mã đề 135 

TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
135 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 2x   . B. 2x  . C. 4x  . D. 4x   . 

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B. 
9

3;
2

G
  
 

. C.  6;9G  . D.  3;2G  . 

Câu 3. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. (4; ) . B. ( 6;4] . C.  6;  . D. [ 6; )  . 

Câu 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 5. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  3;5 . C.  2; 3  . D.  1;0  

Câu 6. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
7

3
. B. 

28

3
 . C. 

14

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 7. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 0.  B. 1.  C. 3.  D. 2.  

Câu 8. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

3
2

X . B.   0X . C. 
 

  
 

31;
2

X . D.   1X . 

Câu 9. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

Câu 10. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A. [5; )D   . B. (5; )D   . C. \{5}D   . D. ( ;5)D   . 

Câu 11. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 

Câu 12. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  –2 – 2y x . B.  – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. (2;9).u 


 C. (5;14).u 


 D. ( 5;3).u  


 

Câu 14. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 0  C. 1  D. 29  

Câu 15. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 0f  . C. (1) 1f  . D. (1) 2f  . 

Câu 16. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0;3} . B. \{0; 3} . C. (0;3) . D.  . 

Câu 17. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 2 3y x x     C. 2 1y x    D. 2 1y x   

Câu 18. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 2

   
 

 B. 
1 25

;
2 8

   
 

 C. 
1 25

;
4 8

  
 

 D. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 

Câu 19. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 1 C. 2 D. 0.  
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Câu 20. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 6x    C. 5x   D. 5x    

Câu 21. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  3;6 . C.  4;5;6 . D.  2;7 . 

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (5; 6) C. (-5; -6) D. (5; 10) 

Câu 23. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45BA CA  
 

. C.  , 45BA CB  
 

. D.  , 45CA BC  
 

. 

Câu 24. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 

120

17
. C. 17 . D. 15 . 

Câu 25. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 3  D. 6  

Câu 26. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10  C. 10  D. 10 3  

Câu 27. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
187 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 2. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. 2 2 3y x x     B. 2 2 3y x x    C. 2 1y x   D. 2 1y x    

Câu 3. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 15 . C. 

120

17
. D. 17 . 

Câu 4. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  –2 – 2y x . B.  – – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  – 2y x . 

Câu 5. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45BA CB  
 

. C.  , 45CA BC  
 

. D.  , 45BA CA  
 

. 

Câu 6. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 7. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. [ 6; )  . B. ( 6;4] . C.  6;  . D. (4; ) . 

Câu 8. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B. \{0; 3} . C.  . D. \{0;3} . 

Câu 9. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 0.  B. 1.  C. 2.  D. 3.  

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (-5; -6) B. (2; 4) C. (5; 10) D. (5; 6) 

Câu 11. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 5x    C. 5x   D. 6x    

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  6;9G  . B. 
9

3;
2

G
  
 

. C.  2;3G  . D.  3;2G  . 

Câu 13. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 0f  . B. (1) 2f  . C. (1) 5f  . D. (1) 1f  . 

Câu 14. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  4;5;6 . C.  3;6 . D.  2;7 . 

Câu 15. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. (5; )D   . B. ( ;5)D   . C. [5; )D   . D. \{5}D   . 

Câu 16. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 1 B. 0.  C. 2 D. 3 

Câu 17. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 1  C. 29  D. 0  

Câu 18. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
7

3
. B. 

14

3
. C. 

28

3
 . D. 

14

3
 . 

Câu 19. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 20. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
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 C. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 

Câu 21. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10 3  C. 10  D. 10 3  

Câu 22. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 6  C. 3  D. 3  

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. ( 5;3).u  


 B. (1;13).u 


 C. (2;9).u 


 D. (5;14).u 


 

Câu 24. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

3
2

X . B.   0X . C. 
 

  
 

31;
2

X . D.   1X . 

Câu 25. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
2 8

   
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 26. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 4x   . B. 2x  . C. 2x   . D. 4x  . 

Câu 27. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  3;5 . B.  2; 3  . C.  1;0  D.  1;1 . 

Câu 28. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

 ------------- HẾT -------------  
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
219 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. ( 5;3).u  


 C. (5;14).u 


 D. (1;13).u 


 

Câu 2. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – – 2y x . B.  – 2y x . C.  –2 – 2y x . D.  2 – 2y x . 

Câu 3. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA BC  
 

. B.  , 45BA CB  
 

. C.  , 45CA CB  
 

. D.  , 45BA CA  
 

. 

Câu 4. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AB CD
 

. C. AB CD
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 5. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  2;7 . C.  3;6 . D.  3;6 . 

Câu 6. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 0f  . C. (1) 1f  . D. (1) 2f  . 

Câu 7. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A.  6;  . B. ( 6;4] . C. (4; ) . D. [ 6; )  . 

Câu 8. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 6x   C. 6x    D. 5x    

Câu 9. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
2 8

   
 

 C. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 D. 
1 25

;
4 2

   
 

 

Câu 10. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   0X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   1X . D. 
 

  
 

31;
2

X . 
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Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  3;2G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  6;9G  . 

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (-5; -6) C. (5; 10) D. (5; 6) 

Câu 13. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;0  B.  3;5 . C.  2; 3  . D.  1;1 . 

Câu 14. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10 3  C. 10  D. 10  

Câu 15. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 16. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 17. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
 . B. 

28

3
 . C. 

7

3
. D. 

14

3
. 

Câu 18. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. 2 1y x    B. 2 1y x   C. 2 2 3y x x     D. 2 2 3y x x    

Câu 19. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 1 C. 2 D. 0.  

Câu 20. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A. 1 B. 29  C. 1  D. 0  

Câu 21. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 2x   . B. 2x  . C. 4x   . D. 4x  . 

Câu 22. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 3.  C. 2.  D. 0.  

Câu 23. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 3  C. 6  D. 6  

Câu 24. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 17 . C. 15 . D. 

120

17
. 

Câu 25. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 26. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 27. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0;3} . B.  . C. (0;3) . D. \{0; 3} . 

Câu 28. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. (5; )D   . B. \{5}D   . C. ( ;5)D   . D. [5; )D   . 
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
283 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 1 C. 0.  D. 2 

Câu 2. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B.  6;  . C. [ 6; )  . D. (4; ) . 

Câu 3. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

Câu 4. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
2 8

   
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 5. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 4x  . C. 4x   . D. 2x   . 

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 10) B. (-5; -6) C. (5; 6) D. (2; 4) 

Câu 7. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 2 3y x x     C. 2 1y x    D. 2 1y x   

Câu 8. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   1X . D.   0X . 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 9. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 10. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  3;5 . B.  1;1 . C.  2; 3  . D.  1;0  

Câu 11. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 0.  

Câu 12. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 3  C. 3  D. 6  

Câu 13. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0; 3} . B. \{0;3} . C.  . D. (0;3) . 

Câu 14. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 17 . C. 
17

120
. D. 

120

17
. 

Câu 15. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 29  B. 0  C. 1  D. 1 

Câu 16. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA BC  
 

. B.  , 45BA CB  
 

. C.  , 45CA CB  
 

. D.  , 45BA CA  
 

. 

Câu 17. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  –2 – 2y x . B.  – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 18. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 19. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. (5; )D   . C. [5; )D   . D. ( ;5)D   . 

Câu 20. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
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 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 21. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 1f  . C. (1) 2f  . D. (1) 0f  . 

Câu 22. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
28

3
 . B. 

14

3
 . C. 

7

3
. D. 

14

3
. 

Câu 23. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 5x    C. 6x   D. 6x    

Câu 24. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B. 
9

3;
2

G
  
 

. C.  3;2G  . D.  6;9G  . 

Câu 25. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10 3  C. 10 3  D. 10  

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. ( 5;3).u  


 C. (5;14).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 27. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  2;7 . C.  3;6 . D.  3;6 . 

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
285 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 4x   . B. 2x  . C. 2x   . D. 4x  . 

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 3. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – – 2y x . B.  2 – 2y x . C.  – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 4. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 3  C. 3  D. 6  

Câu 5. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x    B. 5x   C. 6x   D. 5x    

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. (1;13).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (5;14).u 


 

Câu 7. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  2; 3  . B.  1;1 . C.  3;5 . D.  1;0  

Câu 8. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 0.  C. 2.  D. 3.  

Câu 9. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 10. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
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Câu 11. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1  B. 29  C. 0  D. 1 

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  6;9G  . B. 
9

3;
2

G
  
 

. C.  3;2G  . D.  2;3G  . 

Câu 13. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. [5; )D   . C. ( ;5)D   . D. (5; )D   . 

Câu 14. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  2;7 . B.  3;6 . C.  4;5;6 . D.  3;6 . 

Câu 15. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AB CD
 

. C. AB CD
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 16. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 2f  . C. (1) 0f  . D. (1) 1f  . 

Câu 17. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 

120

17
. C. 15 . D. 17 . 

Câu 18. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
4 2

   
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 19. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 20. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A.  6;  . B. (4; ) . C. ( 6;4] . D. [ 6; )  . 

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (-5; -6) B. (5; 10) C. (2; 4) D. (5; 6) 

Câu 22. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   1X . B. 
 

  
 

31;
2

X . C.   0X . D. 
 

  
 

3
2

X . 

Câu 23. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10 3  C. 10  D. 10  

Câu 24. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 
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 A. 2 1y x   B. 2 1y x    C. 2 2 3y x x     D. 2 2 3y x x    

Câu 25. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45BA CB  
 

. D.  , 45BA CA  
 

. 

Câu 26. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 27. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0; 3} . B. \{0;3} . C. (0;3) . D.  . 

Câu 28. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
. B. 

14

3
 . C. 

7

3
. D. 

28

3
 . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
348 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 1y x   C. 2 1y x    D. 2 2 3y x x     

Câu 2. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A.  . B. \{0; 3} . C. \{0;3} . D. (0;3) . 

Câu 3. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 5x    C. 6x    D. 6x   

Câu 4. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  3;5 . B.  1;1 . C.  1;0  D.  2; 3  . 

Câu 5. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
 . B. 

14

3
. C. 

7

3
. D. 

28

3
 . 

Câu 6. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 3.  C. 0.  D. 2.  

Câu 7. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 3  C. 6  D. 6  

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. ( 5;3).u  


 C. (5;14).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. ( ;5)D   . C. (5; )D   . D. [5; )D   . 

Câu 10. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 
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Câu 11. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  2 – 2y x . C.  – – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 12. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 8

   
 

 B. 
1 25

;
4 8

  
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 

Câu 13. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B.   0X . C. 
 

  
 

3
2

X . D.   1X . 

Câu 14. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 15. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 16. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B.  6;  . C. (4; ) . D. [ 6; )  . 

Câu 17. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 4x  . B. 4x   . C. 2x  . D. 2x   . 

Câu 18. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45BA CB  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45CA BC  
 

. 

Câu 19. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 20. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A. 10 3  B. 10  C. 10  D. 10 3  

Câu 21. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 22. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 29  C. 1  D. 1 

Câu 23. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 17 . C. 
17

120
. D. 

120

17
. 

Câu 24. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 1f  . B. (1) 5f  . C. (1) 0f  . D. (1) 2f  . 

Câu 25. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  2;7 . B.  3;6 . C.  3;6 . D.  4;5;6 . 

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 10) B. (5; 6) C. (-5; -6) D. (2; 4) 

Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  3;2G  . B.  6;9G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  2;3G  . 

Câu 28. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 3 C. 2 D. 1 
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
364 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 2f  . C. (1) 1f  . D. (1) 0f  . 

Câu 2. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

Câu 3. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. (5;14).u 


 C. (1;13).u 


 D. ( 5;3).u  


 

Câu 5. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 2 C. 3 D. 1 

Câu 6. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. ( ;5)D   . B. [5; )D   . C. (5; )D   . D. \{5}D   . 

Câu 7. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 8. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A. 2 2 3y x x    B. 2 1y x   C. 2 1y x    D. 2 2 3y x x     

Câu 9. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B. \{0; 3} . C. \{0;3} . D.  . 

Câu 10. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B.  6;  . C. (4; ) . D. [ 6; )  . 

Câu 11. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   1X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   0X . D. 
 

  
 

31;
2

X . 

Câu 12. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45BA CB  
 

. D.  , 45BA CA  
 

. 

Câu 13. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10 3  C. 10  D. 10  

Câu 14. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
. B. 

7

3
. C. 

28

3
 . D. 

14

3
 . 

Câu 15. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – – 2y x . B.  – 2y x . C.  –2 – 2y x . D.  2 – 2y x . 

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (5; 6) C. (5; 10) D. (-5; -6) 

Câu 17. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  3;6 . C.  3;6 . D.  2;7 . 

Câu 18. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 0  C. 29  D. 1  
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Câu 19. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 0.  

Câu 20. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 21. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 22. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 3  D. 6  

Câu 23. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 17 . C. 15 . D. 

120

17
. 

Câu 24. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 6x    C. 5x    D. 5x   

Câu 25. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 2x   . C. 4x  . D. 4x   . 

Câu 26. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
2 8

   
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A. 
9

3;
2

G
  
 

. B.  2;3G  . C.  3;2G  . D.  6;9G  . 

Câu 28. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;0  B.  3;5 . C.  1;1 . D.  2; 3  . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
393 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 2. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 0f  . B. (1) 2f  . C. (1) 5f  . D. (1) 1f  . 

Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A.  . B. \{0;3} . C. \{0; 3} . D. (0;3) . 

Câu 4. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  2; 3  . B.  1;0  C.  3;5 . D.  1;1 . 

Câu 5. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

Câu 6. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 

Câu 7. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 1  C. 29  D. 0  

Câu 8. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 
17

120
. C. 17 . D. 

120

17
. 

Câu 9. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A. 
14

3
 . B. 

7

3
. C. 

28

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 10. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

Câu 11. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 3.  B. 1.  C. 2.  D. 0.  

Câu 12. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CA  
 

. B.  , 45CA CB  
 

. C.  , 45BA CB  
 

. D.  , 45CA BC  
 

. 

Câu 13. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. [5; )D   . B. ( ;5)D   . C. \{5}D   . D. (5; )D   . 

Câu 14. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  2;7 . B.  4;5;6 . C.  3;6 . D.  3;6 . 

Câu 15. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 1y x    B. 2 2 3y x x     C. 2 2 3y x x    D. 2 1y x   

Câu 16. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 2

   
 

 

Câu 17. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  –2 – 2y x . B.  – 2y x . C.  – – 2y x . D.  2 – 2y x . 

Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  6;9G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  3;2G  . 
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Câu 19. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 6  D. 3  

Câu 20. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 4x  . B. 2x  . C. 2x   . D. 4x   . 

Câu 21. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10 3  C. 10  D. 10  

Câu 22. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 5x   C. 6x    D. 5x    

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. ( 5;3).u  


 B. (1;13).u 


 C. (5;14).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 24. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   0X . B. 
 

  
 

31;
2

X . C. 
 

  
 

3
2

X . D.   1X . 

Câu 25. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B.  6;  . C. [ 6; )  . D. (4; ) . 

Câu 26. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 1 B. 0.  C. 3 D. 2 

Câu 27. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AB CD
 

. C. AD BC
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (-5; -6) C. (5; 10) D. (5; 6) 
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
432 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

 C. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

Câu 2. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   0X . B. 
 

  
 

3
2

X . C. 
 

  
 

31;
2

X . D.   1X . 

Câu 3. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. 2 1y x    B. 2 2 3y x x    C. 2 2 3y x x     D. 2 1y x   

Câu 4. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 4x  . C. 2x   . D. 4x   . 

Câu 5. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  3;5 . B.  1;1 . C.  1;0  D.  2; 3  . 

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (-5; -6) B. (5; 6) C. (5; 10) D. (2; 4) 

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 8. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  3;6 . C.  2;7 . D.  3;6 . 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 9. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
2 8

   
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 

Câu 10. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 2f  . C. (1) 1f  . D. (1) 0f  . 

Câu 11. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
7

3
. B. 

28

3
 . C. 

14

3
. D. 

14

3
 . 

Câu 12. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10 3  C. 10  D. 10 3  

Câu 13. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 2 B. 1 C. 0.  D. 3 

Câu 14. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 0  C. 29  D. 1  

Câu 15. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. (4; ) . B.  6;  . C. [ 6; )  . D. ( 6;4] . 

Câu 16. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B.  . C. \{0;3} . D. \{0; 3} . 

Câu 17. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  6;9G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  3;2G  . 

Câu 19. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  2 – 2y x . C.  –2 – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 20. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
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 B. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 

Câu 21. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 22. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CB  
 

. B.  , 45CA CB  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45CA BC  
 

. 

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. (5;14).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (2;9).u 


 

Câu 24. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 3  C. 6  D. 3  

Câu 25. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 17 . C. 
17

120
. D. 

120

17
. 

Câu 26. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. [5; )D   . B. (5; )D   . C. \{5}D   . D. ( ;5)D   . 

Câu 27. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 0.  B. 3.  C. 1.  D. 2.  

Câu 28. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 5x    C. 5x   D. 6x    
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 6) B. (5; 10) C. (2; 4) D. (-5; -6) 

Câu 2. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 0.  B. 1.  C. 3.  D. 2.  

Câu 3. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
4 2

   
 

 C. 
1 25

;
4 8

  
 

 D. 
1 25

;
2 8

   
 

 

Câu 4. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

 C. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 6. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 1y x    C. 2 2 3y x x     D. 2 1y x   

Câu 7. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 6x    C. 6x   D. 5x    

Câu 8. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10  C. 10  D. 10 3  

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 9. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 2f  . B. (1) 1f  . C. (1) 5f  . D. (1) 0f  . 

Câu 10. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B. (4; ) . C.  6;  . D. [ 6; )  . 

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  3;2G  . B.  6;9G  . C.  2;3G  . D. 
9

3;
2

G
  
 

. 

Câu 12. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
7

3
. B. 

28

3
 . C. 

14

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 13. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 
120

17
. C. 17 . D. 

17

120
. 

Câu 14. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 3  D. 6  

Câu 15. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 0.  C. 2 D. 1 

Câu 16. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 29  C. 0  D. 1  

Câu 17. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  –2 – 2y x . B.  2 – 2y x . C.  – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 18. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   1X . B. 
 

  
 

31;
2

X . C. 
 

  
 

3
2

X . D.   0X . 

Câu 19. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45BA CB  
 

. 

Câu 20. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 
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Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. (1;13).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (5;14).u 


 

Câu 22. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 23. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 4x  . C. 4x   . D. 2x   . 

Câu 24. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. [5; )D   . C. (5; )D   . D. ( ;5)D   . 

Câu 25. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B. \{0; 3} . C. \{0;3} . D.  . 

Câu 26. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  2;7 . C.  3;6 . D.  4;5;6 . 

Câu 27. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 

Câu 28. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  1;0  C.  2; 3  . D.  3;5 . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
458 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
. B. 

7

3
. C. 

14

3
 . D. 

28

3
 . 

Câu 2. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  2 – 2y x . B.  – – 2y x . C.  – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. ( 5;3).u  


 C. (2;9).u 


 D. (5;14).u 


 

Câu 4. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 1y x    C. 2 2 3y x x     D. 2 1y x   

Câu 5. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A.  6;  . B. [ 6; )  . C. ( 6;4] . D. (4; ) . 

Câu 6. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  3;6 . C.  4;5;6 . D.  2;7 . 

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 8. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 2f  . C. (1) 1f  . D. (1) 0f  . 
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Câu 9. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 6  D. 3  

Câu 10. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 4x   . B. 4x  . C. 2x  . D. 2x   . 

Câu 11. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 12. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  2; 3  . B.  1;0  C.  3;5 . D.  1;1 . 

Câu 13. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 14. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CA  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45BA CB  
 

. D.  , 45CA CB  
 

. 

Câu 15. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 0.  C. 2 D. 1 

Câu 16. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 29  C. 0  D. 1  

Câu 17. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 6) B. (2; 4) C. (-5; -6) D. (5; 10) 

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A. 
9

3;
2

G
  
 

. B.  6;9G  . C.  3;2G  . D.  2;3G  . 

Câu 20. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0; 3} . B.  . C. \{0;3} . D. (0;3) . 

Câu 21. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 17 . C. 
17

120
. D. 

120

17
. 

Câu 22. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 
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 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
4 8

  
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
2 8

   
 

 

Câu 23. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10 3  C. 10 3  D. 10  

Câu 24. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 2.  B. 1.  C. 3.  D. 0.  

Câu 25. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B.   0X . C. 
 

  
 

3
2

X . D.   1X . 

Câu 26. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. ( ;5)D   . C. (5; )D   . D. [5; )D   . 

Câu 27. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x    B. 5x   C. 6x   D. 5x    

Câu 28. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
491 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 2

   
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 2. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
. B. 

28

3
 . C. 

14

3
 . D. 

7

3
. 

Câu 3. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 29  C. 1  D. 1 

Câu 4. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 5. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  3;5 . C.  1;0  D.  2; 3  . 

Câu 6. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x    B. 6x    C. 5x   D. 6x   

Câu 7. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

Câu 8. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 2 B. 1 C. 0.  D. 3 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. (5; )D   . B. [5; )D   . C. ( ;5)D   . D. \{5}D   . 

Câu 10. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 0f  . C. (1) 1f  . D. (1) 2f  . 

Câu 11. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 
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Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

Câu 12. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 1y x   B. 2 2 3y x x     C. 2 1y x    D. 2 2 3y x x    

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  6;9G  . C.  3;2G  . D. 
9

3;
2

G
  
 

. 

Câu 14. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  –2 – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 15. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45BA CA  
 

. C.  , 45BA CB  
 

. D.  , 45CA BC  
 

. 

Câu 16. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B.  . C. \{0;3} . D. \{0; 3} . 

Câu 17. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 18. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  2;7 . B.  4;5;6 . C.  3;6 . D.  3;6 . 

Câu 19. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 4x  . B. 4x   . C. 2x   . D. 2x  . 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 20. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. ( 5;3).u  


 C. (5;14).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 22. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   0X . B.   1X . C. 
 

  
 

3
2

X . D. 
 

  
 

31;
2

X . 

Câu 23. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10 3  C. 10  D. 10 3  

Câu 24. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A.  6;  . B. (4; ) . C. ( 6;4] . D. [ 6; )  . 

Câu 25. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 
120

17
. C. 

17

120
. D. 17 . 

Câu 26. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 0.  B. 1.  C. 3.  D. 2.  

Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (5; 6) C. (5; 10) D. (-5; -6) 

Câu 28. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 6  D. 3  

PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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 Mã đề thi  
537 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;0  B.  1;1 . C.  3;5 . D.  2; 3  . 

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  3;2G  . C.  6;9G  . D. 
9

3;
2

G
  
 

. 

Câu 3. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 4. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 17 . C. 
17

120
. D. 

120

17
. 

Câu 5. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 29  C. 1 D. 1  

Câu 6. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AB CD
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 7. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 8. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   0X . D.   1X . 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 9. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10  C. 10 3  D. 10 3  

Câu 10. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 2

   
 

 

Câu 11. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 6x   C. 6x    D. 5x    

Câu 12. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 0f  . C. (1) 2f  . D. (1) 1f  . 

Câu 13. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – – 2y x . B.  2 – 2y x . C.  –2 – 2y x . D.  – 2y x . 

Câu 14. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B. \{0;3} . C.  . D. \{0; 3} . 

Câu 15. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 3  C. 6  D. 6  

Câu 16. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  3;6 . C.  3;6 . D.  2;7 . 

Câu 17. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 2x   . B. 4x  . C. 4x   . D. 2x  . 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 6) B. (2; 4) C. (5; 10) D. (-5; -6) 

Câu 19. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 20. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 21. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 0.  
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Câu 22. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. ( ;5)D   . B. (5; )D   . C. \{5}D   . D. [5; )D   . 

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (5;14).u 


 B. ( 5;3).u  


 C. (1;13).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 24. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 25. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
 . B. 

7

3
. C. 

28

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 26. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x     B. 2 1y x   C. 2 2 3y x x    D. 2 1y x    

Câu 27. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. (4; ) . B.  6;  . C. [ 6; )  . D. ( 6;4] . 

Câu 28. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CB  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45CA CB  
 

. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  3;6 . C.  3;6 . D.  2;7 . 

Câu 2. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 1 C. 0.  D. 2 

Câu 3. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
28

3
 . B. 

14

3
 . C. 

7

3
. D. 

14

3
. 

Câu 4. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 1  C. 1 D. 29  

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 6. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   0X . D.   1X . 

Câu 7. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. [ 6; )  . B.  6;  . C. (4; ) . D. ( 6;4] . 

Câu 8. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 3.  B. 2.  C. 1.  D. 0.  

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. (1;13).u 


 C. (5;14).u 


 D. ( 5;3).u  


 

Câu 10. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10  C. 10 3  D. 10  

Câu 11. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0;3} . B. \{0; 3} . C. (0;3) . D.  . 

Câu 12. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 
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Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 13. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 17 . C. 15 . D. 

120

17
. 

Câu 14. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 4x   . C. 4x  . D. 2x   . 

Câu 15. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  3;2G  . B.  2;3G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  6;9G  . 

Câu 17. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 18. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 3  D. 6  

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (-5; -6) C. (5; 10) D. (5; 6) 

Câu 20. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 2

   
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
4 8

  
 

 D. 
1 25

;
2 8

   
 

 

Câu 21. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CB  
 

. B.  , 45CA CB  
 

. C.  , 45CA BC  
 

. D.  , 45BA CA  
 

. 

Câu 22. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 

Câu 23. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A. (5; )D   . B. ( ;5)D   . C. [5; )D   . D. \{5}D   . 

Câu 24. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 6x   C. 6x    D. 5x    

Câu 25. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 1y x   B. 2 2 3y x x     C. 2 2 3y x x    D. 2 1y x    

Câu 26. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 2f  . C. (1) 1f  . D. (1) 0f  . 

Câu 27. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  2 – 2y x . C.  –2 – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 28. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  3;5 . B.  1;0  C.  2; 3  . D.  1;1 . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 



Trang 4/3 - Mã đề 555 



Trang 1/3 - Mã đề 616 

TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
616 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x    B. 6x   C. 6x    D. 5x   

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (5; 6) C. (-5; -6) D. (5; 10) 

Câu 3. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 4. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B. \{0; 3} . C. \{0;3} . D.  . 

Câu 5. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  3;6 . C.  3;6 . D.  2;7 . 

Câu 6. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10  C. 10 3  D. 10  

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. (5;14).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (2;9).u 


 

Câu 8. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 6  C. 3  D. 3  

Câu 9. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  3;2G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  6;9G  . 

Câu 11. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 1f  . C. (1) 0f  . D. (1) 2f  . 
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Câu 12. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 0  C. 29  D. 1  

Câu 13. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;0  B.  2; 3  . C.  1;1 . D.  3;5 . 

Câu 14. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

3
2

X . B.   1X . C. 
 

  
 

31;
2

X . D.   0X . 

Câu 15. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 2x   . B. 2x  . C. 4x  . D. 4x   . 

Câu 16. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 
17

120
. C. 17 . D. 

120

17
. 

Câu 17. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 18. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. (5; )D   . B. \{5}D   . C. ( ;5)D   . D. [5; )D   . 

Câu 19. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 20. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 21. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. 2 1y x    B. 2 2 3y x x     C. 2 2 3y x x    D. 2 1y x   

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 22. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CA  
 

. B.  , 45CA CB  
 

. C.  , 45CA BC  
 

. D.  , 45BA CB  
 

. 

Câu 23. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 3.  B. 1.  C. 2.  D. 0.  

Câu 24. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  – – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 25. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
4 8

  
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
2 8

   
 

 

Câu 26. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
 . B. 

7

3
. C. 

28

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 27. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 28. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B. (4; ) . C.  6;  . D. [ 6; )  . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AB CD
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 2. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 2

   
 

 

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 4. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10  C. 10 3  D. 10  

Câu 5. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

Câu 6. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   1X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   0X . D. 
 

  
 

31;
2

X . 

Câu 7. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 1y x   C. 2 2 3y x x     D. 2 1y x    

Câu 8. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 3  C. 6  D. 6  

Câu 9. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 
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 A. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 

Câu 10. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 6x    C. 6x   D. 5x    

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  3;2G  . B.  2;3G  . C.  6;9G  . D. 
9

3;
2

G
  
 

. 

Câu 12. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 3 C. 1 D. 2 

Câu 13. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;0  B.  2; 3  . C.  3;5 . D.  1;1 . 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. ( 5;3).u  


 B. (2;9).u 


 C. (5;14).u 


 D. (1;13).u 


 

Câu 15. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. [ 6; )  . B. (4; ) . C.  6;  . D. ( 6;4] . 

Câu 16. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 1f  . B. (1) 5f  . C. (1) 0f  . D. (1) 2f  . 

Câu 17. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 4x  . C. 2x   . D. 4x   . 

Câu 18. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0; 3} . B. (0;3) . C.  . D. \{0;3} . 

Câu 19. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 1 C. 29  D. 1  

Câu 20. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. [5; )D   . B. ( ;5)D   . C. \{5}D   . D. (5; )D   . 

Câu 21. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 
17

120
. C. 17 . D. 

120

17
. 

Câu 22. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
28

3
 . B. 

7

3
. C. 

14

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 23. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 
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 A.  3;6 . B.  2;7 . C.  4;5;6 . D.  3;6 . 

Câu 24. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  – – 2y x . C.  –2 – 2y x . D.  2 – 2y x . 

Câu 25. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CB  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45CA CB  
 

. 

Câu 26. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 10) B. (-5; -6) C. (5; 6) D. (2; 4) 

Câu 28. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 3.  B. 2.  C. 0.  D. 1.  

PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
756 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 2. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 3  C. 6  D. 3  

Câu 3. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  6;9G  . B.  2;3G  . C.  3;2G  . D. 
9

3;
2

G
  
 

. 

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 6) B. (-5; -6) C. (5; 10) D. (2; 4) 

Câu 6. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 7. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 1 C. 3 D. 2 

Câu 8. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
4 2

   
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 

Câu 9. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A.  – 2y x . B.  –2 – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 10. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  3;5 . C.  1;0  D.  2; 3  . 

Câu 11. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 2f  . B. (1) 0f  . C. (1) 1f  . D. (1) 5f  . 

Câu 12. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 2x   . C. 4x  . D. 4x   . 

Câu 13. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   1X . D.   0X . 

Câu 14. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0;3} . B. (0;3) . C. \{0; 3} . D.  . 

Câu 15. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10 3  C. 10  D. 10 3  

Câu 16. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA BC  
 

. B.  , 45CA CB  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45BA CB  
 

. 

Câu 17. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. (4; ) . B. ( 6;4] . C.  6;  . D. [ 6; )  . 

Câu 18. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 19. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 1y x   C. 2 2 3y x x     D. 2 1y x    

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. ( 5;3).u  


 B. (1;13).u 


 C. (2;9).u 


 D. (5;14).u 


 

Câu 21. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 1 C. 29  D. 1  
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Câu 22. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 23. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 17 . C. 15 . D. 

120

17
. 

Câu 24. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. [5; )D   . C. ( ;5)D   . D. (5; )D   . 

Câu 25. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
7

3
. B. 

14

3
. C. 

14

3
 . D. 

28

3
 . 

Câu 26. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 3.  B. 0.  C. 1.  D. 2.  

Câu 27. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  2;7 . C.  3;6 . D.  3;6 . 

Câu 28. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x    B. 6x   C. 5x   D. 6x    
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
763 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 2. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x    B. 5x   C. 5x    D. 6x   

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 4. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 2f  . B. (1) 5f  . C. (1) 1f  . D. (1) 0f  . 

Câu 5. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 17 . B. 
120

17
. C. 

17

120
. D. 15 . 

Câu 6. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B. [ 6; )  . C. (4; ) . D.  6;  . 

Câu 7. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
 . B. 

28

3
 . C. 

7

3
. D. 

14

3
. 

Câu 8. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA BC  
 

. B.  , 45BA CB  
 

. C.  , 45CA CB  
 

. D.  , 45BA CA  
 

. 

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. (5;14).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (1;13).u 


 

Câu 10. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 
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 A. 2 1y x    B. 2 1y x   C. 2 2 3y x x    D. 2 2 3y x x     

Câu 11. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 4x  . B. 2x   . C. 2x  . D. 4x   . 

Câu 12. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;0  B.  3;5 . C.  1;1 . D.  2; 3  . 

Câu 13. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 14. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 3  D. 6  

Câu 15. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 2

   
 

 B. 
1 25

;
4 8

  
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 

Câu 16. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AB CD
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 17. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

Câu 18. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 

Câu 19. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 1  C. 1 D. 29  

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 20. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A.  . B. \{0; 3} . C. (0;3) . D. \{0;3} . 

Câu 21. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   1X . B. 
 

  
 

31;
2

X . C.   0X . D. 
 

  
 

3
2

X . 

Câu 22. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  – – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  6;9G  . C.  3;2G  . D. 
9

3;
2

G
  
 

. 

Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 6) B. (2; 4) C. (5; 10) D. (-5; -6) 

Câu 25. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 0.  

Câu 26. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10  C. 10 3  D. 10 3  

Câu 27. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  4;5;6 . B.  3;6 . C.  2;7 . D.  3;6 . 

Câu 28. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. [5; )D   . B. (5; )D   . C. \{5}D   . D. ( ;5)D   . 
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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 Mã đề thi  
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10 3  C. 10  D. 10  

Câu 2. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 2x  . B. 4x   . C. 2x   . D. 4x  . 

Câu 3. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 4. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA BC  
 

. B.  , 45BA CA  
 

. C.  , 45BA CB  
 

. D.  , 45CA CB  
 

. 

Câu 5. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 
17

120
. C. 

120

17
. D. 17 . 

Câu 6. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 0  B. 1  C. 1 D. 29  

Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  6;9G  . B.  3;2G  . C.  2;3G  . D. 
9

3;
2

G
  
 

. 

Câu 8. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;0  B.  2; 3  . C.  3;5 . D.  1;1 . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. (5; )D   . C. ( ;5)D   . D. [5; )D   . 

Câu 10. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  2;7 . C.  4;5;6 . D.  3;6 . 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 11. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 2f  . B. (1) 1f  . C. (1) 5f  . D. (1) 0f  . 

Câu 12. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B.  . C. \{0; 3} . D. \{0;3} . 

Câu 13. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  – – 2y x . C.  –2 – 2y x . D.  2 – 2y x . 

Câu 14. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 0.  C. 2 D. 1 

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. (5;14).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (1;13).u 


 

Câu 16. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 17. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 18. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 

Câu 19. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AD BC
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 20. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 2.  B. 0.  C. 3.  D. 1.  

Câu 21. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. [ 6; )  . B. ( 6;4] . C.  6;  . D. (4; ) . 

Câu 22. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 
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 A. 
7

3
. B. 

14

3
 . C. 

28

3
 . D. 

14

3
. 

Câu 23. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 2 3y x x     C. 2 1y x   D. 2 1y x    

Câu 24. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x    B. 5x    C. 5x   D. 6x   

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (5; 6) C. (5; 10) D. (-5; -6) 

Câu 26. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 3  D. 6  

Câu 27. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 2

   
 

 

Câu 28. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

3
2

X . B.   0X . C.   1X . D. 
 

  
 

31;
2

X . 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
881 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1  B. 0  C. 1 D. 29  

Câu 2. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  3;5 . C.  2; 3  . D.  1;0  

Câu 3. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 2x   . B. 4x   . C. 2x  . D. 4x  . 

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (5; 10) B. (-5; -6) C. (5; 6) D. (2; 4) 

Câu 5. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B. [ 6; )  . C. (4; ) . D.  6;  . 

Câu 6. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. \{5}D   . B. ( ;5)D   . C. [5; )D   . D. (5; )D   . 

Câu 7. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x    B. 5x    C. 5x   D. 6x   

Câu 8. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 

Câu 9. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  2;7 . C.  4;5;6 . D.  3;6 . 

Câu 10. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AB CD
 

. C. AD BC
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 11. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 6  B. 3  C. 6  D. 3  

Câu 12. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
. B. 

28

3
 . C. 

14

3
 . D. 

7

3
. 
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Câu 13. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

Câu 14. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 15. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B.  . C. \{0;3} . D. \{0; 3} . 

Câu 16. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10 3  C. 10  D. 10  

Câu 17. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 
 

  
 

31;
2

X . B.   1X . C.   0X . D. 
 

  
 

3
2

X . 

Câu 18. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA BC  
 

. B.  , 45BA CB  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45CA CB  
 

. 

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (1;13).u 


 B. (2;9).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (5;14).u 


 

Câu 20. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 0.  C. 1 D. 2 

Câu 21. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  2 – 2y x . B.  – – 2y x . C.  – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 22. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
4 8

  
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 2

   
 

 

Câu 23. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 2.  B. 1.  C. 0.  D. 3.  

Câu 24. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 
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 A. 15 . B. 
120

17
. C. 17 . D. 

17

120
. 

Câu 25. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 2f  . B. (1) 5f  . C. (1) 1f  . D. (1) 0f  . 

Câu 26. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A. 
9

3;
2

G
  
 

. B.  3;2G  . C.  6;9G  . D.  2;3G  . 

Câu 27. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. 2 2 3y x x     B. 2 2 3y x x    C. 2 1y x    D. 2 1y x   

Câu 28. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . 

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
895 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. ( ;5)D   . B. (5; )D   . C. \{5}D   . D. [5; )D   . 

Câu 2. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
28

3
 . B. 

14

3
 . C. 

7

3
. D. 

14

3
. 

Câu 3. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  2;7 . B.  4;5;6 . C.  3;6 . D.  3;6 . 

Câu 4. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 8

   
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
4 2

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 5. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AB CD
 

. C. AD BC
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 6. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A.  6;  . B. [ 6; )  . C. (4; ) . D. ( 6;4] . 

Câu 7. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  1;0  C.  2; 3  . D.  3;5 . 

Câu 8. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 9. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 3y x x    B. 2 1y x    C. 2 1y x   D. 2 2 3y x x     

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 
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 A.  2;3G  . B.  3;2G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  6;9G  . 

Câu 11. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. (0;3) . B.  . C. \{0; 3} . D. \{0;3} . 

Câu 12. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1 B. 29  C. 0  D. 1  

Câu 13. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 17 . B. 15 . C. 
120

17
. D. 

17

120
. 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (-5; -6) B. (5; 6) C. (5; 10) D. (2; 4) 

Câu 15. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 1f  . C. (1) 2f  . D. (1) 0f  . 

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. ( 5;3).u  


 B. (1;13).u 


 C. (5;14).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 17. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10 3  B. 10 3  C. 10  D. 10  

Câu 18. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   1X . B.   0X . C. 
 

  
 

31;
2

X . D. 
 

  
 

3
2

X . 

Câu 19. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 4x  . B. 4x   . C. 2x   . D. 2x  . 

Câu 20. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

Câu 21. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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 A.  –2 – 2y x . B.  – 2y x . C.  – – 2y x . D.  2 – 2y x . 

Câu 22. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CA  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45CA CB  
 

. D.  , 45BA CB  
 

. 

Câu 23. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 24. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 6  D. 3  

Câu 25. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 26. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 3.  B. 0.  C. 2.  D. 1.  

Câu 27. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 

Câu 28. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 5x   B. 6x    C. 5x    D. 6x   
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
931 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 

Câu 2. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  – – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  –2 – 2y x . 

Câu 3. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 6  D. 3  

Câu 4. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 

 A.  1;1 . B.  2; 3  . C.  1;0  D.  3;5 . 

Câu 5. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. 2 2 3y x x     B. 2 2 3y x x    C. 2 1y x    D. 2 1y x   

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (2;9).u 


 B. (5;14).u 


 C. ( 5;3).u  


 D. (1;13).u 


 

Câu 7. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 
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Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  

 C. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 8. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
 . B. 

14

3
. C. 

28

3
 . D. 

7

3
. 

Câu 9. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 B. 
1 25

;
4 2

   
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 8

  
 

 

Câu 10. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1  B. 1 C. 29  D. 0  

Câu 11. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 

 A. 4x   . B. 2x  . C. 4x  . D. 2x   . 

Câu 12. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10  C. 10 3  D. 10 3  

Câu 13. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 2f  . B. (1) 0f  . C. (1) 1f  . D. (1) 5f  . 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (-5; -6) B. (2; 4) C. (5; 10) D. (5; 6) 

Câu 15. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 0.  B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 16. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 17. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

Câu 18. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. (5; )D   . B. [5; )D   . C. \{5}D   . D. ( ;5)D   . 

Câu 19. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 2.  B. 0.  C. 3.  D. 1.  

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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Câu 20. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A. \{0;3} . B. \{0; 3} . C.  . D. (0;3) . 

Câu 21. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   0X . B. 
 

  
 

3
2

X . C.   1X . D. 
 

  
 

31;
2

X . 

Câu 22. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45BA CA  
 

. B.  , 45BA CB  
 

. C.  , 45CA CB  
 

. D.  , 45CA BC  
 

. 

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A.  2;3G  . B.  6;9G  . C. 
9

3;
2

G
  
 

. D.  3;2G  . 

Câu 24. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  3;6 . B.  2;7 . C.  4;5;6 . D.  3;6 . 

Câu 25. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A.  6;  . B. ( 6;4] . C. [ 6; )  . D. (4; ) . 

Câu 26. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 
17

120
. B. 17 . C. 

120

17
. D. 15 . 

Câu 27. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AB CD
 

. B. AB CD
 

. C. AD BC
 

. D. AD BC
 

. 

Câu 28. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 6x    C. 5x   D. 5x    
PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Toán - Lớp 10 - Chương trình chuẩn 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi này có 96 trang, 28 câu) 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi  
953 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………...... 

 
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Phương trình 3 3 6x x x      có nghiệm là? 

 A. 6x   B. 6x    C. 5x    D. 5x   

Câu 2. Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. 2 1y x   B. 2 2 3y x x    C. 2 2 3y x x     D. 2 1y x    

Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số 2

2 1

3

x
y

x x





. 

 A.  . B. \{0;3} . C. \{0; 3} . D. (0;3) . 

Câu 4. Số nghiệm của phương trình 2 9
3 3

x x
x

x x
  

 
 là 

 A. 1.  B. 2.  C. 0.  D. 3.  

Câu 5. Cho tam giác ABC  vuông cân tại A . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  , 45CA CB  
 

. B.  , 45CA BC  
 

. C.  , 45BA CA  
 

. D.  , 45BA CB  
 

. 

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;4 , 1;3 , 5;2A B C  . Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . 

 A. 
9

3;
2

G
  
 

. B.  3;2G  . C.  6;9G  . D.  2;3G  . 

Câu 7. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A.  – 2y x . B.  –2 – 2y x . C.  2 – 2y x . D.  – – 2y x . 

Câu 8. Tập xác định của hàm số 
1

5
5

y x
x

  


 là: 

 A. (5; )D   . B. \{5}D   . C. [5; )D   . D. ( ;5)D   . 
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Câu 9. Cho       22 5 3 0X x x x , khẳng định nào sau đây đúng: 

 A.   0X . B.   1X . C. 
 

  
 

3
2

X . D. 
 

  
 

31;
2

X . 

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ 

AB  là: 

 A. (2; 4) B. (-5; -6) C. (5; 6) D. (5; 10) 

Câu 11. Số nghiệm của phương trình 2 8 10 6 3x x x     là: 

 A. 3 B. 1 C. 2 D. 0.  

Câu 12. Bạn Hồng và Lan vào cửa hàng mua bút và vở. Bạn Hồng mua 8 quyển vở và 5 cây 

bút hết 160 nghìn đồng. Bạn Lan mua 4 quyển vở và 10 cây bút hết 140 nghìn đồng. Hỏi giá tiềncủa mỗi 
cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu? 

 A. Cây bút giá 16 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 B. Cây bút giá 15 nghìn đồng, quyển vở giá 8 nghìn đồng. 
 C. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 16 nghìn đồng. 
 D. Cây bút giá 8 nghìn đồng, quyển vở giá 15 nghìn đồng. 

Câu 13. Điều kiện xác định của phương trình 2 1
1

1
x

x
 


là? 

 A. 1x   B. 1x   C. 1x   D. 1x   

Câu 14. Cho  3; 2a  


,  5;7b 


. Tính giá trị .a b


 

 A. 1  B. 1 C. 29  D. 0  

Câu 15. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ 2, 1n n    chia hết cho 3” 

 A. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. B. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. 

 C. “ 2, 1n n    không chia hết cho 3”. D. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”. 

Câu 16. Cho tập ( 6;4]; [ 6; )A B     . Khi đó tập A B  là 

 A. ( 6;4] . B.  6;  . C. [ 6; )  . D. (4; ) . 

Câu 17. Cho 2 vectơ ,a b


 thỏa mãn 4a 


, 5b 


, , 120oa b 


. Giá trị của tích vô hướng .a b


 là: 

 A. 10  B. 10  C. 10 3  D. 10 3  

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ (3;5), ( 1;4).a b  
 

Tìm tọa độ của vectơ 2 .u a b 
  

 

 A. (5;14).u 


 B. ( 5;3).u  


 C. (1;13).u 


 D. (2;9).u 


 

Câu 19. Phương trình 4 3 2 5x x    có nghiệm là: 
 A. 4x  . B. 4x   . C. 2x  . D. 2x   . 

Câu 20. Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ? 

 A. AD BC
 

. B. AB CD
 

. C. AD BC
 

. D. AB CD
 

. 

Câu 21. Đồ thị hàm số 22 3y x x    có tọa độ đỉnh là: 

 A. 
1 25

;
4 8

  
 

 B. 
1 25

;
2 2

 
 
 

 C. 
1 25

;
2 8

   
 

 D. 
1 25

;
4 2

   
 

 

Câu 22. Cho hàm số 2 1y x  , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? 
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 A.  3;5 . B.  1;1 . C.  1;0  D.  2; 3  . 

Câu 23. Cho A (2;6];  3;7B  . Giao của tập hợp A  và tập hợp B  là tập hợp nào dưới đây? 

 A.  2;7 . B.  3;6 . C.  3;6 . D.  4;5;6 . 

Câu 24. Cho bảng biến thiên của hàm số bậc hai dưới đây: 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0; . B. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;  D. Hàm số đã cho đồng biến trên  1;  

Câu 25. Phưong trình | 3 | | 2 5 |x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính 1 2x x . 

 A. 
14

3
 . B. 

7

3
. C. 

14

3
. D. 

28

3
 . 

Câu 26. Biết 1 2,x x  là các nghiệm của phương trình 22 6 4 0.x x    Giá trị của 1 2x x  bằng 

 A. 3  B. 6  C. 3  D. 6  

Câu 27. Cho hàm số   2

2 3      khi 0

1    khi 0

x x
f x

x x

 
 

  
. Tính (1).f  

 A. (1) 5f  . B. (1) 0f  . C. (1) 1f  . D. (1) 2f  . 

Câu 28. Cho tam giác ABC  vuông tại C , có đường cao CH  và 8AC  , 15BC  . Giá trị của AH AC
 

 

là: 

 A. 15 . B. 17 . C. 
17

120
. D. 

120

17
. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
 

Câu 29. Xác định hàm số y ax b   biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm  1;3M   và  1;2N . 

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho  (1; 1),  (2; 3)A B . Tìm tọa độ điểm D  sao cho 3 .A D A B
 

 

Câu 31. Cho phương trình   2 22 1 3 2 0x m x m m      .Xác định các giá trị thực của tham số m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,  x x  thỏa 2 2
1 2 1 23 .x x x x  . 

------------- HẾT ------------- 

 

        1 
 

 

        0  

 

 
 

 

x  

y

 
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